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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập hom giống (thí nghiệm 1) đến 

khả năng nảy mầm và các công thức xử lý ngập đến sinh trưởng, sinh lý và khả năng hình thành rễ bất định của 

giống ROC10 (thí nghiệm 2) trong điều kiện nhà lưới. Trong thí nghiệm 1, hom mía tiêu chuẩn được xử lý ngập 

trong nước với các mức từ 1 đến 8 ngày, sau đó chuyển sang điều kiện bình thường để duy trì sinh trưởng. Kết 

quả cho thấy các mức xử lý ngập hom giống từ 1-3 ngày không có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nảy mầm của 

ROC10. Ảnh hưởng chỉ được ghi nhận từ công thức xử lý ngập từ 5 ngày trở đi. Điều kiện ngập dài ngày làm 

giảm tỷ lệ nảy mầm của hom mía, giảm chiều cao mầm và tại công thức xử lý ngập 8 ngày, hom mía của giống 

ROC10 không có khả năng nảy mầm. Trong thí nghiệm 2, tiến hành xử lý ngập cho mía (tại 100 ngày sau trồng) 

với ba mức 5, 10, 15 ngày bằng cách chuyển các chậu cây vào trong thùng nhựa chứa 30l nước, đảm bảo cây 

hoàn toàn ngập trong nước. Các công thức xử lý ngập khác nhau đã có ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng, 

sinh lý và sự phát triển của bộ rễ. Điều kiện ngập làm giảm sinh trưởng thông qua giảm chiều cao, giảm chỉ số 

SPAD, chỉ số Fv/Fm. Bên cạnh đó sự hình thành rễ bất định là phản ứng đặc trưng của giống mía trong điều kiện 

ngập. Trong các công thức xử lý ngập, xử lý ngập 15 ngày khiến giống ROC10 có khả năng ra rễ bất định mạnh 

nhất. Sự phân bố của rễ bất định cũng thay đổi theo các tầng rễ. Trong đó, phần lớn rễ bất định hình thành ở tầng 

thứ 2 và thứ 3.  

Từ khóa: ROC10, thời gian ngập, khả năng nảy mầm, rễ bất định, năng suất. 

Effects of Waterlogging on Growth  

and Development Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the effects of waterlogging durations on germination (experiment 1) and 

on growth, physiology, and adventitious root formation (experiment 2) of sugarcane cv. ROC10 under a net-house 

condition. In the first experiment, sugarcane cuttings were subjected to waterlogging for 1 to 8 days, respectively and 

then transferred to normal condition for growth and germination evaluation. Results showed that different 

waterlogging durations had varying effects on germination ability of ROC10. Specifically, waterlogging of 1-3 days did 

not significantly affect germination, but the impact became evident from the 5-day treatment onward under 

waterlogging. Prolonged flooding reduced the germination rate and shoot height, and in the 8-day waterloging, 

ROC10 failed to germinate. In experiment 2, sugarcane plants at 100 day after transplanting were placed in plastic 

containers filled with 30l of water for waterlogging treatments of 5, 10 and 15 days, respectively. Here, different 

waterlogging treatments affected growth, physiology, and root development in ROC10. Waterlogging conditions 

reduced growth by decreasing shoot height, SPAD index, and Fv/Fm. Additionally, adventitious root formation was 

found under waterlogging conditions. Among the waterlogging treatments, the 15-day waterlogging induced the 

strongest adventitious root formation. The distribution of adventitious roots also varied across different nodes in stem, 

with most adventitious roots forming in the second and third nodes. 

Keywords: ROC10, waterlogging duration, germination ability, adventituous root, yield. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây mía là một trong nhĂng cây công 

nghiệp có giá trð kinh tế cao, là nguồn nguyên 

liệu duy nhçt phýc vý ngành công nghiệp chế 

biến đþąng täi Việt Nam, đem läi một nguồn 

ngoäi tệ đáng kể (Lê Vën Trọng & cs., 2022). 

Trong nhĂng nëm gæn đåy, do ânh hþćng cûa 

các cĄn bão và mþa lĆn, các vùng mía nguyên 

liệu täi miền núi phía Bíc, Bíc Trung bộ, Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên, hàng ngàn hecta mía 

bð đổ, ngêp úng dén đến giâm nëng suçt, chçt 

lþĉng mía và làm tëng chi phí thu hoäch (Lê 

Quang Tuyền, 2017; Le & cs., 2025). Bên cänh 

đò, ânh hþćng cûa triều cþąng kết hĉp vĆi mþa 

lü kéo dài đã ghi nhên một diện tích lĆn mía bð 

ngêp úng täi các vùng trồng mía chû yếu cûa 

tînh Hêu Giang (nëm 2013, 2018) vĆi tổng số 

hĄn 4.500ha mía bð thiệt häi (Đào Trung Chánh, 

2021), Sòc Trëng (nëm 2011, 2020) vĆi hàng 

trëm ha mía bð ngêp trong nþĆc lü tÿ 30-60cm 

trong hĄn một tháng, gây thiệt häi lĆn cho ngþąi 

trồng mía täi đða phþĄng (Nguyễn Phong, 2020).  

Täi các tînh miền Bíc, mía đþĉc trồng chû 

yếu trong hai vý là đông xuån và mía vý thu. 

Trong vý đông xuån, mía bít đæu đþĉc trồng 

trong khoâng tháng hai, tháng ba và mùa mþa 

thþąng bít đæu khi cây kết thúc giai đoän đẻ 

nhành và chuèn bð vþĄn lòng, tþĄng Āng vĆi 

100-120 ngày sau trồng. Đối vĆi vý thu, do thąi 

gian sinh trþćng dài (mía đþĉc trồng vào tháng 

8-9 và thu hoäch sau 13-15 tháng), mía vý thu 

đät đþĉc nëng suçt cao hĄn vý xuân, có thể đät 

tĆi 80 đến hĄn 100 tçn/ha. Tuy nhiên, thąi điểm 

làm đçt và trồng mía thþąng trùng vào mùa 

mþa, gåy khò khën cho việc làm đçt. Ngoài ra, 

lþĉng mþa lĆn cüng làm giâm khâ nëng nây 

mæm cûa mía và làm giâm khâ nëng sinh 

trþćng cûa mía đặc biệt trong giai đoän cây con. 

Do vêy, việc áp dýng các biện pháp kč thuêt 

giúp mía có khâ nëng nây mæm tốt trong điều 

kiện ngêp sẽ góp phæn làm tëng hiệu quâ cûa 

mía vý thu. Hiện nay, ć Việt Nam đã cò rçt 

nhiều nghiên cĀu về kč thuêt canh tác, chọn täo 

giống mía vĆi sinh khối lĆn, chĂ đþąng cao, tuy 

nhiên chþa cò nghiên cĀu nào đánh giá ânh 

hþćng cûa điều kiện ngêp đến khâ nëng nây 

mæm, sinh trþćng, sinh lċ, nëng suçt cüng nhþ 

chçt lþĉng cây mía.  

Điều kiện ngêp làm giâm sinh trþćng và 

nëng suçt cûa cây trồng (Gomathi & cs., 2014; 

Yamauchi & cs., 2018). Các nghiên cĀu đã đþĉc 

thăc hiện trên nhiều đối tþĉng cây trồng khác 

nhau nhþ lúa và ngô (Sauter, 2013), đêu tþĄng 

(Nguyen & cs., 2024). Để đối phó vĆi điều kiện 

ngêp, cây trồng đã duy trì các cĄ chế khác nhau, 

bao gồm hình thành rễ bçt đðnh cüng nhþ gia 

tëng thể tích mô khí trong bộ rễ (Yamauchi & 

cs., 2018). Tuy nhiên, hiện nay ć Việt Nam chþa 

có một công trình nghiên cĀu nào về ânh hþćng 

cûa điều kiện ngêp đến cây mía. Xuçt phát tÿ 

thăc tiễn trên, chúng tôi nghiên cĀu ânh hþćng 

cûa điều kiện ngêp đến să phát triển bộ rễ, sinh 

trþćng cûa giống mía ROC10, một trong nhĂng 

giống mía đang đþĉc trồng rộng rãi täi Việt 

Nam (Lê Vën Trọng & cs., 2022). Kết quâ cûa 

nghiên cĀu sẽ góp phæn làm rõ thêm ânh hþćng 

cûa điều kiện ngêp đến sinh trþćng cûa mía, cĄ 

chế phân Āng và thích nghi cûa cây vĆi điều 

kiện bçt thuên này qua đò làm cĄ sć để áp dýng 

các biện pháp kč thuêt phù hĉp nhìm giâm 

thiểu tác häi và duy trì nëng suçt cûa cây mía.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cĀu đþĉc tiến hành trên giống mía 

ROC10 (giống đþĉc lai täo bći Viện Nghiên cĀu 

Mía đþąng Đài Loan (TSRI) và lþu hành vào 

sân xuçt tÿ nëm 1984) trong điều kiện nhà lþĆi 

täi Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam vĆi hai thí nghiệm:  

2.1. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của điều kiện 

ngập đến khâ năng nây mầm của hom mía 

Thí nghiệm một nhân tố đþĉc bố trí theo 

kiểu hoàn toàn ngéu nhiên (CRD) vĆi 3 læn nhíc 

läi (15 hom trong 1 læn nhíc läi). Các công thĀc 

xā lý ngêp đối vĆi hom mía đþĉc thể hiện trong 

bâng 1. 

Hom mía tiêu chuèn (1 mít, dài 6-8cm) 

đþĉc lçy tÿ mía giống ROC10 8 tháng tuổi. Đối 

vĆi các công thĀc xā lý ngêp, các hom giåm đþĉc 

chuyển vào các thùng nhăa có thể tích 20l chĀa 

nþĆc, đâm bâo các hom hoàn toàn ngêp trong 

nþĆc, bề mặt trên cûa hom cách măc nþĆc 15cm. 

Kết thúc thąi gian xā lý ngêp, hom mía đþĉc 

giåm vào trong khay (kích thþĆc 30 × 50 × 20cm, 
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mỗi khay chĀa 7kg cát). Mỗi læn nhíc läi cûa 

mỗi công thĀc chĀa 15 hom. Các chî tiêu theo 

dõi bao gồm tČ lệ nây mæm (%), chiều cao cây, 

tổng số lá trên cåy đþĉc theo dõi täi 10, 15 và 20 

ngày sau giâm (NSG). Khối lþĉng thân và rễ 

tþĄi đþĉc theo dõi täi 20 NSG. 

2.2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ânh hưởng 

của điều kiện ngập đến sinh trưởng và 

sinh lý của giống ROC10 

Sau khi hom nây mæm và thån mía đät 

chiều cao 15-20cm, mỗi hom đþĉc chuyển sang 

túi bæu (đþąng kính 25cm, cao 35cm, diện tích 

mặt túi là 0,125m2) chĀa 10kg đçt phù sa sông 

Hồng (các chî tiêu phân tích về méu đçt đã đþĉc 

công bố trong nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Le & cs. 

(2025) và trình bây trong bâng 2). TrþĆc khi 

trồng, đçt đþĉc bón lót vĆi lþĉng 100g phân vi 

sinh/chêu và 5g vôi bột/chêu. Lþĉng phân nền 

bao gồm 100kg P2O5/ha đþĉc bón lót một læn, 

150kg N/ha và 100kg K2O đþĉc bón thúc làm hai 

læn khi 30 ngày sau trồng và 60 ngày sau trồng 

theo miêu tâ cûa Bùi Thế Khuynh & cs. (2019). 

Xử lý ngập: Sau khi trồng 100 ngày (khi 

mía kết thúc thąi kĊ đẻ nhánh và bít đæu vþĄn 

lóng), xā lý ngêp bìng cách chuyển các chêu 

sang thùng nhăa có thể tích 30 lít chĀa nþĆc, 

măc nþĆc trong thùng đþĉc duy trì cao hĄn mặt 

chêu tÿ 5cm trong suốt thąi gian xā lý. Kết thúc 

xā lý ngêp, các chêu đþĉc chuyển ra khói thùng 

nhăa và duy trì điều kiện sinh trþćng bình 

thþąng vĆi độ èm đçt duy trì 70-80%. 

 Bâng 1. Các công thức xử lý ngập  

trong thí nghiệm 

Công thức Số ngày xử lý ngập 

N0 Không ngập - đối chứng (ĐC) 

N1 Ngập 1 ngày 

N2 Ngập 2 ngày 

N3 Ngập 3 ngày 

N4 Ngập 4 ngày 

N5 Ngập 5 ngày 

N6 Ngập 6 ngày 

N7 Ngập 7 ngày 

N8 Ngập 8 ngày 

Bâng 2. Tóm tắt chỉ tiêu phân tích  

về đất trồng mía trong thí nghiệm  

Chỉ tiêu phân tích về đất   Giá trị 

pHH20  6,57 

Hữu cơ tổng số (%)  1,72 

N tổng số (%)   0,09 

P tổng số(%)   0,18 

K tổng số (%)   1,32 

Ca tổng số (%)   0,07 

N dễ tiêu (mg/100 g)   4,14 

P trao đổi (mg/100 g)   47,52 

K dễ tiêu (mg/100 g)   10,8 

Nguồn: Le & cs. (2025). 
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2.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi  

Nëm cåy ngéu nhiên trên mỗi công thĀc 

đþĉc chọn để theo dõi các chî tiêu sinh trþćng bao 

gồm chiều cao cây (cm), số lá trên cây (lá/cây). 

Các chî tiêu này đþĉc theo dõi 5 ngày/læn. Chî số 

diệp lýc (SPAD) đþĉc đo hàng ngày trong thąi 

gian xā lý ngêp bìng máy đo SPAD-502 

(Minolta) cûa Nhêt Bân, đo trên 3 lá/cåy,  

5 cây/công thĀc, rồi lçy giá trð trung bình. Diện 

tích lá (LA) đþĉc đo bìng máy LI-3100C (Li-Cor, 

Hoa KĊ) täi 135 ngày sau trồng.  

Các chî số liên quan đến huĊnh quang diệp 

lýc (hệ quang hòa II) đþĉc đo bìng dýng cý đo 

quang hóa cæm tay (Opti-Sciences, OS30p+, 

USA), theo phþĄng pháp nhþ mô tâ cûa 

Medeiros & cs. (2013).  

Chî tiêu về bộ rễ bao gồm số lþĉng rễ bçt 

đðnh, chiều dài rễ trung bình trên mỗi đốt, khối 

lþĉng chçt khô rễ bçt đðnh, khối lþĉng chçt khô 

toàn bộ rễ đþĉc đo täi 135 ngày sau trồng. Cý 

thể, tÿng rễ bçt đðnh đþĉc lçy méu, chýp ânh để 

đo chiều dài và đếm số lþĉng theo mô tâ cûa 

Seethepall & cs. (2021) bìng phæn mềm 

RhizoVision Explorer. Brix đþĉc đo bìng khúc 

xä kế cæm tay Pal1-Atago (Hoa KĊ), khối lþĉng 

thån tþĄi đþĉc đo täi 135 ngày sau trồng.  

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc thu thêp và phån tích phþĄng 

sai (ANOVA) sā dýng package “agricolae: 

Statistical Procedures for Agricultural 

Research” trên phæn mềm R. Đồ thð đþĉc vẽ 

trên các package chäy trên ngôn ngĂ R (phiên 

bân 4.2) và Excel. LSD đþĉc sā dýng để so sánh 

să sai khác giĂa các giá trð trung bình ć độ tin 

cêy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của điều kiện ngập đến khâ 

năng nây mầm của giống mía ROC10 

Thąi gian xā lý ngêp đã ânh hþćng đến 

khâ nëng nây mæm cûa hom mía theo thąi 

gian. Các công thĀc xā lý ngêp ngín tÿ 1-4 

ngày (tÿ N1 đến N4), khâ nëng nây mæm cûa 

giống ROC10 không có să suy giâm đáng kể 

(Hình 1), duy trì đþĉc tČ lệ nây mæm cao trên 

80%. Công thĀc ĐC bít đæu nây mæm sĆm 

nhçt, täi 5 ngày sau giâm vĆi tČ lệ 7,14%. Các 

công thĀc ngêp ngín (tÿ N1 đến N4) có tČ lệ 

nây mæm tëng nhanh tÿ 7 NSG và đều đät cao 

hĄn 80% täi 9-10 NSG. Thąi gian nây mæm cûa 

các công thĀc N5, N6, N7 chêm hĄn đáng kể so 

vĆi đối chĀng và tČ lệ nây mæm cüng thçp hĄn 

so vĆi đối chĀng. Công thĀc N7 ghi nhên tČ lệ 

nây mæm thçp nhçt và công thĀc N8 hom mía 

không nây mæm (Hình 2). 

  

Hình 1. Ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập  

đến tỷ lệ nây mầm của hom mía của giống ROC10  
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Ghi chú: Các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 2. Tỷ lệ nây mầm của các giống mía tại 20 ngày sau giâm (NSG) 

 

Ghi chú: So sánh trung bình giữa các công thức thể hiện tại 20 NSG. Các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai 

khác không có ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 3. Ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập  

đến chiều cao cây con mía giống ROC10 tại 10, 15 và 20 ngày sau giâm  

 

Ghi chú: So sánh trung bình giữa các công thức thể hiện tại 20 NSG. Các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai 

khác không có ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập đến số lượng lá hình thành  

của cây con mía giống ROC10 tại 10, 15 và 20 ngày sau giâm (NSG) 
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Ghi chú: Các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 5. Ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập 

đến khối lượng cây con giống mía ROC10 tại 20 NSG  

Thąi gian xā lý ngêp khác nhau đã cò ânh 

hþćng đến sinh trþćng cûa cây con. Täi  

10 NSG, cây con có chiều cao lĆn nhçt täi N0 

(7,6cm) tiếp theo là các công thĀc N1, N2, N3, 

N4 vĆi chiều cao cåy tþĄng Āng đät 7,3cm; 

5,83cm; 4,83cm; 2cm (số liệu trên hình không 

thể hiện). Täi 15 NSG, tçt câ các công thĀc xā 

lċ hom mía đều nây mæm ngoäi trÿ täi công 

thĀc N8 (Hình 3). Chiều cao cây có să khác biệt 

rõ rệt nhçt täi 20 NSG. Cý thể, công thĀc N1 

có chiều cao nhçt đät 23,33cm, tiếp theo là 

công thĀc N2 vĆi 18,11cm và công thĀc N0 vĆi 

chiều cao đät 17,77cm. Thąi gian xā lý ngêp 

càng tëng thì khâ nëng phát triển chiều cao 

cây con càng giâm. Khi ngêp tëng tÿ 3 ngày 

đến 7 ngày, chiều cao cây trung bình giâm tÿ 

17cm xuống 6,16cm. Bên cänh đò, tổng số lá 

trên cåy con cüng bð ânh hþćng bći thąi gian xā 

lý ngêp đối vĆi hom. Tổng số lá đät cao nhçt täi 

công thĀc N1, tiếp theo là N0 và N2 và đät 

thçp nhçt täi N7 (Hình 4). 

Điều kiện ngêp càng dài có xu hþĆng làm 

giâm khối lþĉng tþĄi cûa thân và rễ ć mĀc có ý 

nghïa thống kê (Hình 5). Täi 20 NSG, N1 có 

khối lþĉng thån tþĄi cao nhçt đät (9,18 g/cây), 

tiếp theo là N2, N3 và N0 tþĄng Āng đät 8,33; 

7,90 và 7,78 g/cây. Khối lþĉng thån tþĄi giâm rõ 

rệt khi xā lý ngêp tÿ 4 đến 7 ngày, tþĄng Āng 

ghi nhên să suy giâm tÿ 5,51 xuống 2,01 g/cây. 

Täi công thĀc N8, hom mía không nây mæm. 

TþĄng tă vĆi khối lþĉng tþĄi cûa thân, khối 

lþĉng rễ tþĄi cüng bð ânh hþćng bĆi các công 

thĀc xā lý ngêp khác nhau. Ở các công thĀc N0, 

N1, N2, N3, să khác biệt về khối lþĉng rễ tþĄi 

không cò ċ nghïa thống kê. Tuy nhiên khi tëng 

thąi gian ngêp đến 4-7 ngày, ghi nhên să suy 

giâm cò ċ nghïa thống kê về khối lþĉng rễ tþĄi 

so vĆi đối chĀng. Täi công thĀc xā lý ngêp 7 

ngày, cây con có khối lþĉng rễ tþĄi thçp nhçt 

đät 0,80 g/cây.  

Điều kiện ngêp trong thí nghiệm đã ânh 

hþćng đến khâ nëng nây mæm và sinh trþćng 

cûa cây con, phù hĉp vĆi các nghiên cĀu cûa 

Glaz & cs. (2002), Glaz & Gilbert (2006), 

Nguyen & cs. (2017). Nghiên cĀu tiến hành täi 

Úc đã chî ra rìng tČ lệ nây mæm ć mía giâm khi 
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đçt bð bão hña nþĆc trong hĄn 3 ngày (Mc Mahon 

& cs., 1993). Điều kiện ngêp 1 ngày giúp giống 

mía ROC10 có tČ lệ nây mæm, chiều cao cây và 

khối lþĉng thån tþĄi đät cao nhçt và xā lý ngêp 

dþĆi 4 ngày không làm giâm khối lþĉng thân 

tþĄi cûa cây con so vĆi đối chĀng. Ngþĉc läi, thąi 

gian ngêp dài hĄn 4 ngày gåy giâm rõ rệt tČ lệ 

nây mæm và khâ nëng sinh trþćng cûa cây con. 

Điều này có thể đþĉc giâi thích do điều kiện 

ngêp trong thąi gian dài đã làm giâm khâ nëng 

bêt mæm cûa hom mía. Tuy nhiên, các giống 

mía cüng cò phân Āng khác nhau vĆi điều kiện 

ngêp ć giai đoän đæu sinh trþćng. Một ví dý cý 

thể là trong khi giống CP 89-2376 có khâ nëng 

bêt mæm tốt hĄn khi bð ngêp dþĆi 6 ngày, giống 

CP 72-2086 có tČ lệ bêt mæm rçt thçp khi bð 

ngêp (Mc Mahon & cs., 1993). Thąi gian xā lý 

ngêp tÿ 5 ngày trć lên đã làm giâm tČ lệ nây 

mæm và sinh trþćng rõ rệt cûa cây con giống 

mía ROC10 và khi hom mía bð ngêp 8 ngày đã 

mçt sĀc nây mæm.  

Điều kiện ngêp gây thiếu oxy trong đçt, 

làm giâm các quá trình hô hçp cûa rễ và các 

hoät động chuyển hóa kích thích quá trình nây 

mæm cûa hom mía (Pan & cs., 2021). Điều kiện 

ngêp kéo dài cüng làm mæm mía bð thối do să 

tích lüy cûa các chçt độc trong môi trþąng 

thiếu oxy nhþ ethanol, etylene hay các axit 

hĂu cĄ nhþ axit lactic (Pan & cs., 2021) và să 

gia tëng nguy cĄ nhiễm bệnh tÿ các nguồn nhþ 

nçm và vi khuèn. Să thiếu hýt oxy cüng làm 

giâm khâ nëng hút nþĆc và dinh dþĈng cûa rễ 

mæm, làm giâm quá trình sinh trþćng cûa cây. 

Điều này có thể giâi thích cho việc suy giâm tČ 

lệ nây mæm cûa mía trong thí nghiệm, vĆi să 

suy giâm cò ċ nghïa khi xā lý ngêp tÿ 4 ngày 

trć lên. Các nghiên cĀu đã chî ra rìng mía ć 

giai đoän cây lĆn (giai đoän vþĄn lòng) ít bð 

ânh hþćng cûa điều kiện ngêp nhçt và có thể 

sống đþĉc hàng tháng trong điều kiện này 

(Deren & cs., 1991). Ngþĉc läi, mía ć giai đoän 

cây con bð ânh hþćng nặng nề nhçt bći điều 

kiện ngêp (Gomathi & cs., 2014). 

3.2. Ảnh hưởng của các công thức ngập đến 

sinh trưởng, phát triển và bộ rễ của giống 

mía ROC10 

Các công thĀc xā lý ngêp vĆi thąi gian khác 

nhau đã cò ânh hþćng rõ rệt đến chiều cao cây, 

chî số diệp lýc (SPAD), số lá trên cây (LN) và 

diện tích lá (LA) và hiệu suçt huĊnh quang diệp 

lýc (Fv/Fm). Các công thĀc xā lý ngêp 10 và 15 

ngày đã làm giâm tốc độ tëng trþćng chiều cao 

so vĆi đối chĀng (Hình 4), làm giâm chî số SPAD 

(Hình 5). Täi 135 NST (giai đoän phýc hồi), giá 

trð SPAD ć các công thĀc ngêp 5 và 10 ngày có 

xu hþĆng tëng trć läi và tþĄng đþĄng vĆi công 

thĀc đối chĀng, tuy nhiên SPAD täi công thĀc 

ngêp 15 ngày vén thçp hĄn so vĆi đối chĀng. 

Điều kiện cüng gåy ra să suy giâm cò ċ nghïa 

vĆi đối chĀng về diện tích lá (LA) täi câ 3 công 

thĀc xā lċ (Hình 6). Mía đþĉc xā lý ngêp 15 

ngày (N3) có diện tích nhó nhçt và không có să 

sai khác cò ċ nghïa về LA giĂa hai công thĀc xā 

lý ngêp 5 và 10 ngày. Täi 135 NST, điều kiện 

ngêp cüng gåy giâm hiệu suçt huĊnh quang 

diệp lýc Fv/Fm, vĆi giá trð thçp nhçt ghi nhên 

täi N3 (vĆi 0,6858), cao nhçt täi công thĀc đối 

chĀng (0,7753). 

Bâng 3. Ảnh hưởng của thời gian xử lý ngập đến chiều cao thân mía ROC10 

Công 
thức 

Ngày sau trồng (NST) 

100 105 110 115 120 125 130 135 

N0 52,83
a
 56,60

a
 61,80

a
 65,87

a
 72,07

a
 78,23

a
 85,22

a
 93,77

a
 

N1 53,77
a
 57,07

a
 60,60

a
 64,43

a
 70,60

ab
 76,23

a
 81,17

a
 87,13

b
 

N2 52,20
a
 56,17

a
 60,40

a
 63,27

a
 67,10

bc
 70,57

b
 75,82

b
 80,73

c
 

N3 53,57
a
 57,33

a
 60,73

a
 62,27

a
 65,20

c
 68,83

b
 72,73

b
 77,33

c
 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với  

P ≤0,05 và ngược lại. 
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Bâng 4. Ảnh hưởng của điều kiện ngập đến chí số SPAD 

Công 
thức 

Ngày sau trồng (NST) 

100 105 110 115 120 125 130 135 

N0 44,23
a
 43,67

a
 44,20

a
 44,67

a
 44,87

a
 44,67

a
 45,33

a
 45,20

a
 

N1 43,83
a
 43,07

a
 42,83

b
 44,10

a
 44,47

a
 44,50

a
 44,53

a
 44,67

a
 

N2 43,80
a
 43,23

a
 41,47

c
 41,50

b
 42,50

b
 42,90

b
 43,27

b
 43,63

b
 

N3 43,97
a
 42,57

a
 40,83

c
 38,60

c
 38,53

c
 38,90

c
 40,30

c
 40,90

c
 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với  

P ≤0,05 và ngược lại. 

 

Ghi chú: Các giá trị có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 6. Ảnh hưởng của ngập đến diện tích lá (LA) hình A  

và tổng số lá trên cây (LN) hình B 

 

Ghi chú: Mũi tên xanh chỉ mực nước xử lý ngập; Mũi tên đỏ chỉ vị trí các đốt rễ trên mặt nước xuất hiện rễ bất định. 

Hình 7. Ảnh hưởng của các công thức ngập khác nhau  

đến khâ năng hình thành rễ bất định trên giống ROC10 

Ngêp thúc đèy să hình thành cûa các rễ bçt 

đðnh bao gồm các rễ mọc ra tÿ các đốt bð ngêp và 

các đốt ć phía trên mặt nþĆc (Hình 7). Kết quâ 

(Hình 8) cho thçy thąi gian xā lý ngêp có ânh 

hþćng tĆi số lþĉng rễ bçt đðnh và chiều dài 

trung bình cûa mỗi rễ bçt đðnh. Rễ bçt đðnh ć 

tæng tÿ 2-4 (tþĄng Āng vĆi đốt thĀ 2, 3 và 4 tÿ 

dþĆi lên) có số lþĉng nhiều nhçt và cüng cò 

chiều dài lĆn nhçt. Số lþĉng rễ bçt đðnh trung 

bình trên mỗi tæng rễ và chiều dài rễ bçt đðnh 
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trung bình đät lĆn nhçt täi N3, tiếp theo là N2 

và đät thçp nhçt täi N1. Điều kiện ngêp cüng 

làm tëng khối lþĉng bộ rễ (Hình 9). Täi 135 

NST, khối lþĉng bộ rễ (chçt khô) đät giá trð lĆn 

nhçt täi N3, tiếp theo tþĄng Āng là N2, N1 và 

thçp nhçt täi đối chĀng. Khi nghiên cĀu về tČ lệ 

khối lþĉng rễ bçt đðnh trên toàn bộ khối lþĉng 

bộ rễ, kết quâ cüng chî ra rìng khi xā lý ngêp 

thąi gian càng dài thì khối lþĉng rễ bçt đðnh 

hình thành càng chiếm tČ lệ lĆn trong toàn bộ 

khối lþĉng bộ rễ (Hình 9). Điều kiện ngêp cüng 

làm suy giâm khối lþĉng tþĄi cûa thân mía và 

hàm lþĉng các chçt hòa tan trong mía (giá trð 

cûa Brix) thể hiện trong hình 10. Täi 135 NST 

công thĀc N0 (đối chĀng) có khối lþĉng thân 

tþĄi cao nhçt, tuy nhiên không có să sai khác về 

mặt thống kê khi so vĆi N1 và N2. Trong khi 

công thĀc N3 đät khối lþĉng thçp nhçt. TþĄng 

tă, Brix đät giá trð cao nhçt täi N0, thçp nhçt 

täi N3. 

  

Hình 8. Số lượng rễ bất định hình thành trên mỗi tầng (A)  

và chiều dài trung bình của rễ bất định cấp 1 (B) 

 

Ghi chú: AR: Rễ bất định: SR: Rễ trong đất.  

Hình 9. Khối lượng rễ bất định hình thành và khối lượng toàn bộ rễ (A)  

và tỷ lệ khối lượng rễ bất định trong toàn bộ khối lượng bộ rễ (B)
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Ghi chú: Các giá trị hiển thị trên các cột trong hình có cùng chữ cái biểu thị sự sai khác không có ý nghĩa với  

P ≤0,05 và ngược lại. 

Hình 10. Ảnh hưởng của các công thức ngập khác nhau  

đến khối lượng thân tươi và độ Brix ghi nhận tại 135 ngày sau trồng 

Kết quâ trong nghiên cĀu này đã cho thçy 

điều kiện ngêp đã làm giâm khâ nëng sinh 

trþćng (chiều cao, diện tích lá), các chî tiêu về 

sinh lċ (SPAD, Fv/Fm), nëng suçt và chçt lþĉng 

mía (khối lþĉng thån tþĄi, Brix) cûa cây mía. 

Kết quâ này trùng hĉp vĆi các kết quâ nghiên 

cĀu cûa Anitha & cs. (2025), Gomathi & 

Chandran (2009). Ngêp đã làm giâm 13,0; 21,6; 

26,5; 25,2; 24,0 và 42,0% tþĄng Āng đối vĆi 

chiều cao cây, số lþĉng nhánh, diện tích lá, hàm 

lþĉng nitĄ trong lá, hàm lþĉng diệp lýc tổng số 

và khối lþĉng chçt khô (Gomanthi & cs., 2014). 

Điều kiện ngêp úng đþĉc cho là ânh hþćng đến 

rçt nhiều quá trình sinh lý cûa mía bao gồm  

(i) giâm thoát hĄi nþĆc qua lá do khí khổng 

đòng, (ii) giâm tốc độ và khâ nëng quang hĉp do 

diện tích lá giâm, (iii) giâm tốc độ tëng trþćng 

một cách nhanh chòng và (iv) làm tëng hô hçp 

täi các cĄ quan cûa cây bð ngêp so vĆi hô hçp trên 

lá (Gomathi & cs., 2015). CĄ quan đæu tiên cûa 

cây chðu ânh hþćng khi đçt bð ngêp đò chính là 

bộ rễ, do ngêp và dþ thÿa nþĆc dén đến hiện 

tþĉng thiếu hýt lþĉng oxy hña tan trong đçt, 

ânh hþćng xçu đến să phát triển và chĀc nëng 

cûa bộ rễ cây trồng (Yamauchi & cs., 2018). 

Điều này ânh hþćng đến khâ nëng dén truyền 

dinh dþĈng và nþĆc tÿ rễ lên trên thân và bộ lá, 

dén đến suy giâm về sinh trþćng cûa cây. 

Să hình thành rễ bçt đðnh đþĉc xem nhþ 

một cĄ chế thích nghi quan trọng giúp cây mía 

duy trì hoät động sinh lċ trong điều kiện ngêp 

úng. Kết quâ này phù hĉp vĆi các quan sát trþĆc 

đò ć mía và nhiều loài thăc vêt thân thâo khác 

(Justin & Armstrong, 1987; Gomathi & cs., 

2014). Trong nghiên cĀu này, số lþĉng và chiều 

dài rễ bçt đðnh tëng mänh theo thąi gian ngêp, 

đặc biệt ć các đốt thĀ 2-4, cho thçy să điều 

chînh hình thái hþĆng đến việc tối þu hòa vùng 

tiếp xúc vĆi lĆp nþĆc giàu oxy. Hiện tþĉng này 

có thể liên quan đến vai trò cûa ethylene và 

auxin trong việc thúc đèy quá trình hình thành 

rễ bçt đðnh dþĆi điều kiện thiếu oxy, đã đþĉc 

minh chĀng ć lúa và ngô (Sauter, 2013), đêu 

tþĄng (Nguyen & cs., 2024). Ngoài ra, să hình 

thành cûa các mô khí (aerenchyma) trong rễ nổi 

và thån mía đòng vai trñ quan trọng trong việc 

dă trĂ lþĉng oxy cæn thiết cho să phát triển cûa 

cây (Yamauchi & cs., 2018; Yamauchi & cs., 

2021). Khâ nëng hình thành rễ bçt đðnh cüng 

nhþ khâ nëng hình thành mô khí trong thån và 

rễ bçt đðnh có thể có vai trò rçt lĆn trong việc 

quyết đðnh khâ nëng chðu ngêp cûa các giống 

mía (Gilbert & cs., 2007). Tuy nhiên, việc sā 

dýng nëng lþĉng để phát triển hệ rễ bçt đðnh 

mĆi có thể làm giâm nguồn lăc phân bổ cho sinh 
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trþćng thån và tích lüy đþąng trong thân mía. 

Điều này đþĉc phân ánh qua să suy giâm khối 

lþĉng tþĄi thån và hàm lþĉng Brix, đặc biệt ć 

công thĀc N3. Nhþ vêy, mặc dù să gia tëng rễ 

bçt đðnh có vai trò quan trọng trong thích nghi, 

cĄ chế này chî có hiệu quâ bù đíp một phæn và 

không đû để duy trì nëng suçt khi điều kiện 

ngêp kéo dài.  

4. KẾT LUẬN 

Điều kiện ngêp đã gây ânh hþćng đến khâ 

nëng nây mæm và sinh trþćng cûa giống mía 

ROC10 ć giai đoän cây con. Thąi gian xā lý hom 

ngêp ngín (tÿ 1-3 ngày) không gây ânh hþćng 

cò ċ nghïa đến khâ nëng nây mæm cüng nhþ să 

sinh trþćng cûa cây con. Thąi gian xā lý ngêp 

cho hom mía tÿ 4 ngày trć lên đã làm giâm khâ 

nëng nây mæm và khâ nëng sinh trþćng rõ rệt 

và khi xā lý ngêp trong 8 ngày, hom mía cûa 

giống ROC10 đã mçt sĀc nây mæm. Bên cänh 

đò, điều kiện ngêp đã ânh hþćng đến sinh 

trþćng, sinh lċ và nëng suçt cûa giống ROC10 ć 

giai đoän cây lĆn (100 NST) thông qua việc làm 

giâm các chî tiêu nhþ chiều cao, diện tích lá, 

SPAD, Fv/Fm và khối lþĉng thån tþĄi. Bên cänh 

đò, thí nghiệm cüng đã ghi nhên să hình thành 

rễ bçt đðnh nhþ là một cĄ chế thích nghi vĆi điều 

kiện ngêp ć giống ROC10. Thąi gian xā lý ngêp 

càng dài, mĀc độ hình thành rễ bçt đðnh càng 

lĆn thể hiện qua các chî tiêu nhþ tổng số rễ 

trung bình trên các tæng rễ, chiều dài rễ bçt 

đðnh trung bình, tČ lệ khối lþĉng rễ bçt đðnh 

trong toàn khối lþĉng bộ rễ. Khâ nëng  

hình thành rễ bçt đðnh trong điều kiện ngêp  

cò tþĄng quan thuên vĆi hệ số chðu ngêp cûa 

giống ROC10.  

Nghiên cĀu này đã đþa ra nhĂng kết quâ 

bþĆc đæu về ânh hþćng cûa điều kiện ngêp đến 

khâ nëng hình thành rễ bçt đðnh trên mía.  

Để có câu câ ląi chính xác hĄn, cæn có các 

nghiên cĀu chuyên sâu về vai trò cûa rễ bçt 

đðnh vĆi khâ nëng chðu ngêp cûa mía trong 

điều kiện đồng ruộng và đánh giá đþĉc să 

tþĄng quan giĂa khâ nëng hình thành rễ bçt 

đðnh vĆi khâ nëng duy trì nëng suçt trong 

điều kiện ngêp. 
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